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 Câu 1: (4 điểm)
	Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 10 kN, F2 = 12 kN (Hình 1). Xác định phản lực tại các gối tựa biết a = 2 m.
[image: ]
Hình 1
Câu 2: (3 điểm)
Một ôtô chuyển động thẳng. Trong giai đoạn khởi động, chạy nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2. Tính :
a. [bookmark: _GoBack]Vận tốc của ôtô sau khi đi được 32m. (1,5đ)
b. Vận tốc và quãng đường chạy được tính từ thời gian khởi động đến thời gian xe đi được 8 giây. (1,5đ)
Câu 3: (3 điểm)
Một trục truyền có đường kính d = 20cm, trục bằng thép có [] = 100MN/m2.
a. Tính mômen xoắn cho phép của trục. (1,5đ)
b. Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 100v/p. (1,5đ)

_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	
	Vẽ phản lực lên hình (yêu cầu bắt buộc)
[image: ]
	0,5


	
	
	Xét hệ lực cân bằng: (1,2, XA, YA, B)~ 00,25
0,25

Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ:0,5

   Rx = RxA - F2. cos60º = 00,5

   Ry =  RyA + F1 - F2. cos30º + RB = 0
   ΣmA(i) =  F1. 2a - F2. sin60º. 4a + RB. 5a = 00,5

Thay số:              0,25

   Rx = RxA – 0,5. 12 = 0                                   0,25
0,25

   Ry = RyA + 10 – 12. (/2) + RB = 0           
   ΣmA(i) = 10. 4 - 12. 8. (/2) + RB. 10 = 0 0,25

Giải hệ phương trình:0,25

RxA = 6  kN
RB =   =  10,4 kN0,25
0,25

RyA =  - 10 + 12. (/2) - RB = -2,4 kN    0,5

Vậy  RyA có chiều thực tế ngược với chiều của hình vẽ
	



	2
	
	
	3,0

	
	a.



.


b.
	Tính v
Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: 
             s = so +  vo . t  + aτ . t 2     (*)
Do ô tô chuyển động thẳng nên: a = aτ = 2 m/s2
Theo đề bài, so = 0; vo = 0    
(*)   32 = aτ . t 2 = 2. t 2     
·        t = 4s
Tính v, s tại t = 8s
            v =  vo  + aτ . t    (chọn vo = 0)
·       v = 0 +  aτ . t    = 2. 8 = 16 m/s
           s = so +  vo . t  + aτ . t 2     
·      s =   aτ . t 2  = 2. 82 = 128 m
	

 0,25
0,25
0,5
0,15
0,1
0,25
0,5
0,5
0,5


	3
	
	
	3,0

	
	a.







b.
	Tính Mz
Áp dụng điều kiện bền:
          τmax =  ≤ []
Đối với trục đặc: 
Wo  = 0,2 d3 = 0,2. (0,2)3 = 16. 10-4 m3
· Mz ≤ [].  Wo = 105. 16. 10-4 = 160 kN
Vậy mômen xoắn cho phép của trục [ Mz] = 160 kN
Tính [N]
Có: [ Mz]  = 9,55.
· [N] =  =  =1675,39 kW
	

0,5


0,25
0,5
0,25

0,75

0,75
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